ĐỀ 17. 


Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
(Trích)


Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh là cả nước mạnh khỏe.


Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe.


Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập.

                                                                                       Ngày 27 - 3 – 1946

                                                                                             Hồ Chí Minh
Câu 1. Theo Bác, cần có gì để làm việc thành công? (0,25 điểm)
          a. Sức khỏe                          b.Trí tuệ              c. Ngoại hình                d. Tình yêu

Câu 2. Bác mong muốn toàn dân có sức khỏe để làm gì ? (0,25 điểm)
a. Giữ gìn dân chủ.
b. Xây dựng nước nhà.
c. Gây đời sống mới.

d. Tất cả những việc trên.
Câu 3. Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của ai? (0,25 điểm)
           a. Của những người có sức khỏe yếu.

           b. Của mỗi một người yêu nước.

           c. Của người lính.
Câu 4: Yêu cầu đầu tiên của việc tập thể dục là gì? (0,25 điểm)
           a. Phải tập nhiều.

           b. Phải tập nặng.

           c. Phải tập đều.

Câu 5. Để mọi người làm theo lời kêu gọi, Bác Hồ đã làm gì? (0,25 điểm)
           a. Đi đến từng nơi vận động mọi người.

           b. Hướng dẫn cách tập thể dục.

           c. Tự mình làm gương: Tập thể dục hằng ngày.
Câu 6. Câu “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục.” Thuộc kiểu câu nào dưới đây? (0,25 điểm)
a. Câu kể 

b. Câu cảm  

c. Câu hỏi

d. Câu khiến

Câu 7. Em sẽ làm gì sau khi đọc bài: “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ ? (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Câu 8: Cặp từ trái nghĩa là: (0,25 điểm)
A.Thông minh- sáng dạ.                  B.  Siêng năng- lười nhác.                   C.  Cần cù- chăm chỉ.

Câu 9. Khoanh vào chữ cái trước các từ chỉ thái độ lịch sự trong giao tiếp (0,5 điểm)
a.  thân thiện            b. tôn trọng           c. cáu gắt               d.   lạnh lùng   

e. hòa nhã               g. lễ phép                h. cởi mở

Câu 10. Chuyển câu “ Nước hồ trong xanh” thành câu cảm. ( 0,5 điểm)
……………………………………………………………….............................……………….............

Câu 11: (0,25 điểm) Trong câu Thấy tôi ngồi xe lăn, chú chủ quán vẫy tay gọi con: “Út ơi, mang cho chị cái mâm nhỏ để đặt tô lên nhen!”.Dấu ngoặc kép trong câu dùng để:

 A. Đánh dấu lời nhân vật                         B. Biểu hiện cảm xúc.

 C. Đánh dấu câu hỏi.                                 D. Đánh dấu câu khiến


                        
